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Điện Biên, ngày   05 tháng 9 năm 2016


TỜ TRÌNH

V/v Phê duyệt Báo cáo của UBND tỉnh, Tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết và Quyết định UBND tỉnh phê duyệt Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2016– 2020

  
	
Kính gửi:
	Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên.



Thực hiện Văn bản số 350/UBND-TH1 ngày 17/2/2016 của UBND tỉnh Điện Biên về việc tham mưu xây dựng Dự thảo các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII tỉnh Đảng Bộ; Văn bản số 1209/UBND-TH ngày 06/5/2016 của UBND tỉnh Điện Biên về việc xây dựng Chương trình, Đề án triển khai thực hiện Nghị quyết và Kết luận của Tỉnh ủy; Văn bản số 1796/UBND-VX ngày 22/6/2016, của UBND tỉnh Điện Biên về việc tham mưu nội dung của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh về một số Chương trình, Đề án trong giai đoạn 2016-2020.


Căn cứ kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh ngày 25/8/2016, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã bổ sung, chỉnh sửa hoàn chỉnh dự thảo Tờ trình  của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết HĐND tỉnh và Quyết định UBND tỉnh phê duyệt Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2016-2020 với những nội dung như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI BAN HÀNH VĂN BẢN
1. Căn cứ pháp lý xây dựng văn bản

- Căn cứ Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững tại 61 huyện nghèo nay là 64 huyện nghèo;

- Căn cứ Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020;

- Căn cứ Nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày 12/11/2015 phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016-2020;

- Căn cứ Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 26/8/2016 của Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020;

- Căn cứ Quyết định số 1614/QĐ-TTg ngày 15/9/2015 phê duyệt Đề án tổng thể “Chuyển đổi phương pháp tiếp cận đo lường nghèo đơn chiều sang đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020”;
- Căn cứ Quyết định số 1772/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020;

- Căn cứ Kết luận số 05-KL/TU ngày 30/6/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 18/11/2011 của BCH Đảng bộ tỉnh (Khóa XII) về Chương trình giảm giảm nghèo nhanh và bền vững giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020;

- Căn cứ Nghị quyết số 392/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2016-2020.
2. Thực trạng hộ nghèo, cận nghèo

Theo kết quả tổng điều tra năm 2015 (theo chuẩn mới đa chiều giai đoạn 2016-2020), tỉnh Điện Biên còn 57.214 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 48,14% và 9.135 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 7,69%. Trong đó:
2.1. Phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo theo khu vực:

 - Khu vực thành thị: 

+ Có 904 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,59% số hộ nghèo; tỷ lệ hộ nghèo trung bình khu vực thành thị là 4,33%/tổng số hộ dân thành thị;

+ Có 273 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 2,99% số hộ cận nghèo; tỷ lệ hộ cận nghèo trung bình khu vực thành thị là 1,31%/tổng số hộ dân thành thị.

- Khu vực nông thôn: 

+ Có 56.310 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 98,42% số hộ nghèo; tỷ lệ nghèo trung bình khu vực nông thôn là 57,49%/tổng số hộ dân nông thôn.

+ Có 8.862 hộ cận nghèo, chiếm 97,01% số hộ cận nghèo; tỷ lệ cận nghèo trung bình khu vực nông thôn là 9,05%/tổng số hộ dân nông thôn.

2.2. Phân loại tỷ lệ hộ nghèo theo mức độ nghèo của các xã

- Tỷ lệ hộ nghèo trên 70%: 51 xã, chiếm tỷ lệ 39,23%/tổng số xã;

- Tỷ lệ hộ nghèo từ trên 50% đến 70%: 41 xã, chiếm tỷ lệ 31,54%/tổng số xã;

- Tỷ lệ hộ nghèo từ trên 25% đến 50%: 14 xã, chiếm tỷ lệ 10,71%/tổng số xã;

- Tỷ lệ hộ nghèo từ trên 10% đến 25%: 10 xã, chiếm tỷ lệ 7,69%/tổng số xã;

- Xã có tỷ lệ hộ nghèo dưới 10%: 12 xã, chiếm tỷ lệ 9,23%/tổng số xã.

- Xã có tỷ lệ hộ nghèo 0%: 02 xã, chiếm tỷ lệ 1,54%/tổng số xã (Phường Tân Thanh và Phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ).

2.3. Phân loại hộ nghèo theo dân tộc

Toàn tỉnh có 57.214 hộ nghèo, trong đó: 

- Hộ nghèo là dân tộc Kinh có 868 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 1,52%;

- Hộ nghèo là người dân tộc thiểu số có 56.346 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 98,48%, (bao gồm: Dân tộc Mông có 28.951 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 50,60% tổng số hộ nghèo toàn tỉnh; Dân tộc Thái có 20.174 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 35,26% tổng số hộ nghèo toàn tỉnh; Dân tộc Khơ mú có 3.052 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 5,33% tổng số hộ nghèo toàn tỉnh; Dân tộc thiểu số khác 2.754 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 4,81% tổng số hộ nghèo toàn tỉnh).

2.4. Phân tích hộ nghèo theo mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản:

Có 1.167 hộ nghèo thiếu hụt về tiếp cận các dịch vụ y tế, 346 hộ nghèo thiếu hụt bảo hiểm y tế, 15.955 hộ nghèo có ít nhất 1 thành viên từ 15 đến dưới 30 tuổi không tốt nghiệp trung học cơ sở và hiện không đi học, 3.041 hộ nghèo có ít nhất 1 thành viên từ 5 đến dưới 15 tuổi hiện không đi học, 22.345 hộ nghèo ở nhà thiếu kiên cố hoặc nhà ở dột nát, 28.753 hộ nghèo ở nhà diện tích bình quân dưới 8m2/người, 16.280 hộ nghèo không được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh, 49.782 hộ nghèo sử dụng hố xí/nhà tiêu không hợp vệ sinh hoặc không có hố xí/nhà tiêu, 8.205 hộ nghèo không có thành viên nào sử dụng điện thoại di động hoặc internet, 20.735 hộ nghèo không sử dụng ti vi, radio, máy tính, không nghe được hệ thống loa đài truyền thanh xã/thôn.

Để thực hiện Kết luận số 05-KL/TU ngày 30/6/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 18/11/2011 của BCH Đảng bộ tỉnh (Khóa XII) về Chương trình giảm giảm nghèo nhanh và bền vững giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020, thì việc ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2016– 2020 là cần thiết.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO
Thực hiện Văn bản số 350/UBND-TH1 ngày 17/2/2016 của UBND tỉnh Điện Biên về việc tham mưu xây dựng Dự thảo các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII tỉnh Đảng Bộ; Văn bản số 1209/UBND-TH ngày 06/5/2016 của UBND tỉnh Điện Biên về việc xây dựng Chương trình, Đề án triển khai thực hiện Nghị quyết và Kết luận của Tỉnh ủy. Sau một thời gian soạn thảo ngày 20/5/2016, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì cuộc họp với các Sở, ban ngành, thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 để tham gia dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2016– 2020, đồng thời gửi xin ý kiến của UBND các huyện, thị xã, thành phố và gửi Sở Tư pháp thẩm định các dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2016– 2020. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được 22 ý kiến tham gia của các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã (trong đó có15 ý kiến tham gia trực tiếp tại cuộc họp của các Sở, ban ngành, thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 và 07 ý kiến tham gia bằng văn bản của UBND các huyện, thị xã).
Căn cứ báo cáo số 46-BC/TU ngày 30/6/2016 của Ban thường vụ Tỉnh ủy, Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 18/11/2011 của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XII) về Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020; Kết luận số 05-KL/TU ngày 30/6/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 18/11/2011 của BCH Đảng bộ tỉnh (Khóa XII) về Chương trình giảm giảm nghèo nhanh và bền vững giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020 và các ý kiến tham gia của các sở, ngành, đoàn thể tỉnh và Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp ngày 25/8/2016, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã bổ sung, chỉnh sửa hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2016 – 2020 (Có dự thảo kèm theo).
IV. TÀI LIỆU TRÌNH KÈM THEO 

- Dự thảo Báo cáo Sơ kết 5 năm (2011- 2015) thực hiện Nghị quyết số 267/NQ-HĐND ngày 30/12/2011 của HĐND tỉnh Điện Biên và Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 03/02/2012 của UBND tỉnh Điện Biên về Chương trình giảm giảm nghèo nhanh và bền vững giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020;

- Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị Quyết phê duyệt Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2020;
- Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh phê duyệt Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2020;
- Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2020;
- Các nội dung tham gia đóng góp và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp.

Vậy, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xin kính trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, BTXH.


	
	GIÁM ĐỐC

(đã ký)
Trần Thanh Nghị


4

